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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 816079 Thực tế chuyên môn 2 40 Nguyễn Việt Cường 10372 01 0 0 5 DNA1221 -2--------------

2
816403 Kiến thức âm nhạc tổng hợp

3 9 Trần Thế Cường 10373
01

2 4 2 C.A104B
DNA1211,DN
A1221

1-34567890------

3 3 9 Trần Thế Cường 10373 5 3 3 C.A104B
DNA1211,DN
A1221

1-34567890------

4 816405 Chỉ huy phổ thông 3 40 Nguyễn Xuân Chiến 10371 01 3 6 3 C.NT004 DNA1211 123456789012345-

5
816409 Tin học âm nhạc

3 40 Vũ Đại Dương 11389
01

6 1 2 C.A110 DNA1221 1-34567890------

6 3 40 Vũ Đại Dương 11389 6 3 3 C.A110 DNA1221 1-34567890------

7
816412 Múa

3 20 Tạ Quang Hưng 20689
01

4 1 2 C.B001 DNA1211 123456789-------

8 3 20 Tạ Quang Hưng 20689 4 3 3 C.B001 DNA1211 123456789-------

9
816412 Múa

3 20 Tạ Quang Hưng 20689
02

6 1 2 C.B001 DNA1211 123456789-------

10 3 20 Tạ Quang Hưng 20689 6 3 3 C.B001 DNA1211 123456789-------

11
816417 Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp

3 40 Phạm Ngọc Hiền 27007
01

3 1 3 C.B001 DNA1211 123456789-------

12 3 40 Phạm Ngọc Hiền 27007 3 4 2 C.B001 DNA1211 123456789-------

13 816435 Ký xướng âm 5 2 20 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11390 01 4 3 3 C.NT004 DNA1221 1-345678901-----

14 816435 Ký xướng âm 5 2 20 Nguyễn Thị Mỹ Liêm 11293 02 3 3 3 C.NT002 DNA1221 1-345678901-----

15 816437 Nhạc khí đại cương 3 40 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11390 01 4 6 3 C.NT004 DNA1211 123456789012345-

16
847403 Lịch sử nghệ thuật Thanh nhạc

3 10 Trần Thế Cường 10373
01

2 2 2 C.A104B
DNA1211,DN
A1221

1-34567890------

17 3 10 Trần Thế Cường 10373 5 6 3 C.A104B
DNA1211,DN
A1221

1-34567890------

18 847408 Thanh nhạc chuyên ngành 5 2 3 Đoàn Thanh Minh 11194 01 3 3 3 C.A104B DNA1221 1-345678901-----

19
847408 Thanh nhạc chuyên ngành 5

2 3 Đoàn Thanh Minh 11194
02

3 9 2 C.A104B DNA1221 1-3456789-------

20 2 3 Đoàn Thanh Minh 11194 6 9 2 C.A104B DNA1221 1-3456789-------

21 847408 Thanh nhạc chuyên ngành 5 2 3 Hoàng Anh Thiên 11500 03 4 6 3 C.A104B DNA1221 1-345678901-----



Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 04/08/2024 13:32 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 02/09/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

22 847410 Thanh nhạc chuyên ngành 7 3 3 Hoàng Anh Thiên 11500 01 6 6 3 C.NT007 DNA1211 123456789012345-

23
847461 Guitar phổ thông 2

3 10 Dương Thanh Tùng 10899
01

4 1 2 C.A104 DNA1221 1-34567890------

24 3 10 Dương Thanh Tùng 10899 6 6 3 C.A104 DNA1221 1-34567890------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


